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Đường kính xi lanh [mm]

Lượng dầu yêu cầu 　 [cm ]3

Trọng lượng máy　 [kg]

Tải trọng 　[kN] Hành trình
　[mm]

Độ lệch chuẩn　 [mm]

Kích thủy lực lùn

Kích thước CTS100-70 


